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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Ninh Thị Kiều Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T. 

- Ông Lê Đình Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố P. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Thư 

ký Toà án nhân dân thành phố P. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P tham gia phiên toà: Ông 

Trương Minh Quang - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường V., 

mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 47/2017/HSST ngày 21 

tháng 6 năm 2017 đối với bị cáo: 

LÊ VĂN M., sinh ngày 20 tháng 4 năm 1991 tại N. Nơi ĐKNKTT: khu 

phố 6, phường P, thành phố P, tỉnh N. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: không. Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ văn hoá: 6/12. 

Con ông Lê X. và bà Nguyễn Thị K. (chết). 

Tiền án: 
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Ngày 24/7/2012, Tòa án nhân dân thành phố P. xét xử bị cáo 09 tháng tù 

về tội “trộm cắp tài sản” (bản án số: 34/2012/HSST). Bị cáo chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 11/3/2013. 

Ngày 27/12/2013, Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt bị cáo 09 tháng tù 

về tội “trộm cắp tài sản” (bản án số 131/2013/HSST ngày 27/12/2013). Bị cáo 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/3/2014. Bị cáo chưa thực hiện việc đóng án 

phí hình sự, án phí dân sự và bồi thường dân sự theo bản án (Biên bản xác minh 

ngày 14/4/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố P tại Chi cục 

Thi hành án Dân sự thành phố P). 

Tiền sự: không. 

Nhân thân: 

Ngày 22 tháng 3 năm 2007, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã P ban hành 

quyết định số: 1429/QĐ- UBND đưa vào trường giáo dưỡng tại Trường giáo 

dưỡng số 4 trong thời gian 24 tháng. Chấp hành xong Quyết định đưa vào 

Trường giáo dưỡng ngày 20/01/2009. 

Ngày 03/3/2015, Trưởng Công an phường P.  xử phạt bị cáo 200.000 đồng 

về hành vi “gây mất trật tự khu dân cư” theo khoản b điểm 1 điều 5 Nghị định 

167 CP. Bị cáo nộp phạt ngày 04/3/2015. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Bà Nguyễn V., sinh năm: 1988, trú: khu phố 6, phường 

P.H., thành phố P. (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Bị cáo Lê Văn M. bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố P truy tố về 

hành vi phạm tội nhƣ sau: 

 

Đối tượng Lê Văn M. là người đã bị kết án về tội “trộm cắp tài sản”, chưa 

được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp cụ thể như sau: 

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 15/3/2017, trong lúc đi bộ ngang qua phòng 

trọ số 56 thuộc khu phố 6 phường P.H. thì Lê Hiệp nhìn qua cửa sổ thấy chị 

Nguyễn V. và con gái đang ngủ dưới nền nhà, bên cạnh có một chiếc điện thoại 
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di động hiệu Samsung Galaxy Grand Grime SH G531H, màu xám, cửa phòng 

chỉ khép hờ nên bị cáo  nảy sinh ý định đột nhập vào lấy trộm chiếc điện thoại 

trên. Sau khi vào được bên trong, bị cáo đi đến lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi 

tiếp tục lục lấy số tiền 200.000 đồng trong túi áo khoác của chị V. rồi thoát ra 

ngoài đi về nhà ngủ. Đến sáng cùng ngày, bị cáo và K.  đi uống cà phê gần siêu 

thị Coopmart Thanh Hà thì bị cáo đổi điện thoại Samsung trộm cắp được cho K. 

để lấy điện thoại di động cảm ứng hiệu Mobiistar Prime X Grand màu trắng xám 

sử dụng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm 

cắp cuả mình và cùng với K. giao nộp hai chiếc điện thoại trên để phục vụ điều 

tra. 

Tại Biên bản định gía tài sản số 28 ngày 15/4/2017 của Hội đồng định gía 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố P kết luận: 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy Grand Grime SH G531H, màu xám trị giá 1.400.000 đồng. 

 

Cáo trạng số 49/QĐ-KSĐT ngày 20/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố P đã truy tố Lê Văn M. về tội “trộm cắp tài sản”  theo khoản 1 điều 

138 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử 

phạt bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. 

 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn M. đã thừa nhận: khoảng 00 giờ 30 phút ngày 

15/3/2017 bị cáo đã lén lút trộm cắp một điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy Grand Grime SH G531H, màu xám và  số tiền 200.000 đồng của chị V., 

tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 1.600.000 đồng. Do bị cáo đã bị kết án về tội 

chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nên mặc dù tài sản bị 
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chiếm đoạt có giá trị dưới 2.000.000 đồng, bị cáo đã phạm tội “trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 điều 138 Bộ luật Hình sự.  

Do đó, cáo trạng số 49/QĐ-KSĐT ngày 20/6/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đã truy tố bị cáo Lê Văn M. về tội “trộm 

cắp tài sản”  theo khoản 1 điều 138 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của  bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của công dân, gây mất trật tự 

trị an trên địa bàn dân cư. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy phải xử phạt bị cáo 

với hình phạt thích đáng nhằm răn đe giáo dục bị cáo, cũng như phòng ngừa 

chung. 

 Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sơ thẩm cân nhắc 

xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội nhưng 

không gây thiệt hại do tài sản đã được cơ quan điều tra thu hồi, bị cáo đã bồi 

thường cho người bị hại 200.000 đồng, người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ này quy định tại các điểm b, g, p 

khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự.  

Đối với chiếc điện thoại di động cảm ứng hiệu hiệu Mobiistar Prime X 

Grand màu trắng xám,  bị cáo khai nhận đã mua chiếc điện thoại này cuả một 

người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào tháng 

12 năm 2016, sau đó bị cáo bán lại cho K. với gía 300.000 đồng. Hội đồng xét 

xử xét thấy giao cho cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ chiếc điện thoại để điều tra 

làm rõ, xử lý sau. 

Vật chứng cuả vụ án là một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Grand 

Grime SH G531H, màu xám, hiện cơ quan  điều tra đã giao trả cho chủ sở hữu là 

chị V., riêng số tiền 200.000 đồng bị cáo đã tự nguyện trả lại cho chị V. nên chị 

V. không còn yêu cầu bồi thường thêm. 

Đối với K., quá trình điều tra xác định khi đổi điện thoại Mobistar màu 

trắng xám cho bị cáo lấy điện thoại Samsung Galaxy Grand Grime SH G531H, 

màu xám để sử dụng, K. không biết điện thoại trên là do bị cáo trộm cắp mà có 

nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có cơ sở. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn M. phạm tội “trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 điều 138, điểm b, g, p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn M. 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

Giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang- Tháp 

Chàm tạm giữ 01 chiếc điện thoại di động hiệu Mobiistar Prime X Grand màu 

trắng xám để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, sơ thẩm, có mặt bị cáo. Quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Đối với người bị hại vắng mặt tại phiên tòa, quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận:                                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Người tham gia tố tụng;                                                                                  Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh N.; 
- Chi cụcTHADS TPP; 

- VKSND TP.P; 

- Công an tp. P ;   

- Sở Tư pháp tỉnh N;                                                       

- Lưu HS+ án;                                                            Ninh Thị Kiều Hạnh 
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